
CHỦ ĐỀ 2: VẬN ĐỘNG
I. BỘ XƯƠNG
1/ Các phần chính của bộ xương :
  -  Vai trò của bộ xương : nâng đỡ, bảo vệ, là nơi bám của các cơ quan.
  -  Thành phần của bộ xương :
	+ Xương đầu : gồm hộp sọ(8 X)  và các xương mặt.
	+ Xương thân : gồm cột sống + lồng ngực (xương sườn gắn với các đốt sống và xương ức)
+ Xương chi gồm xương tay và xương chân. 
2/ Các loại khớp xương :
-	Khớp xương là nơi tiếp giáp giữa các đầu xương.
-	Có 3 loại khớp xương :
	Tên 
	Đặc điểm
	Vai trò

	Khớp bất động
	……………………...……………
……………………...……………

	……………………...……………
……………………...……………

	Khớp bán động
	……………………...……………
……………………...……………

	……………………...……………
……………………...……………


	Khớp động
	……………………...……………
……………………...……………

	……………………...……………
……………………...……………




3.  Cấu tạo của xương :
a/ Cấu  tạo và chức năng của xương dài : 
- Hai đầu xương là mô xương xốp, có các nan xương, bọc 2 đầu xương là lớp sụn.
- Thân xương có hình ống, cấu tạo từ ngoài vào trong có: màng xương mỏng → mô xương cứng → khoang xương. Khoang xương chứa tủy xương, tủy đỏ (trẻ em), tủy vàng (người trưởng thành).
b/ Cấu tạo xương ngắn và xương dẹt : ngoài là mô xương cứng, trong là mô xương xốp gồm nhiều nan xương và nhiều hốc nhỏ chứa tủy đỏ .
4. Sự to ra và dài ra của xương : 
-	Xương to ra về bề ngang là nhờ sự phân chia của các tế bào màng xương.
-	Xương dài ra nhờ sự phân chia của các tế bào lớp sụn tăng trưởng.
5. Thành phần hoá học của xương :
1/ Thí nghiệm : (SGK)
2/ Kết luận :
      Xương được cấu tạo từ chất hữu cơ gọi là cốt giao và chất khoáng chủ yếu là canxi. Sự kết hợp của 2 thành phần này làm xương bền chắc và có tính mềm dẻo.
Luyện tập
Câu 1: Bộ xương người được chia làm mấy phần? Đó là những phần nào?
A. 3 phần: xương đầu, xương thân, xương các chi
B. 4 phần: xương đầu, xương thân, xương tay, xương chân.
C. 2 phần: xương đầu, xương thân
D. 3 phần: xương đầu, xương cổ, xương thân
Câu 2: Loại xương nào dưới đây tham gia cấu tạo nên lồng ngực?
A. Xương cột sống		B. Xương ức	.    C. Xương sườn.     D. Tất cả các đáp án trên
Câu 3: Hiện tượng uốn cong hình chữ S của xương cột sống ở người có ý nghĩa thích nghi như thế nào?
A. Giúp phân tán lực đi các hướng, giảm xóc và sang chấn vùng đầu
B. Giúp giảm áp lực của xương cột sống lên vùng ngực và cổ
C. Giúp giảm thiểu nguy cơ rạn nứt các xương lân cận khi di chuyển
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 4: Cơ thể người có bao nhiêu đôi xương sườn?
A. 10 đôi	 B. 13 đôi 	C. 11 đôi 	D. 12 đôi
Câu 5: Loại xương nào dưới đây được xếp vào nhóm xương dài?
A. Xương hộp sọ	B. Xương đùi		C. Xương cánh chậu		D. Xương sườn
Câu 5: Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của xương ngắn?
A. Mô xương cứng
B. Mô xương xốp
C. Khoang xương
D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 6: Thành phần cấu tạo của xương
A. Chủ yếu là chất hữu cơ (cốt giao)
B. Chủ yếu là chất vô cơ (muối khoáng)
C. Chất hữu cơ (cốt giao) và chất vô cơ (muối khoáng) có tỉ lệ chất cốt giao không đổi
D. Chất hữu cơ (cốt giao) và chất vô cơ (muối khoáng) có tỉ lệ chất cốt giao thay đổi theo độ tuổi
Câu 7: Xương có tính chất gì:
A. Mềm dẻo	B. Vững chắc		C. Đàn hồi và vững chắc    D. Mềm dẻo và vững chắc
Câu 8: Trong xương dài, vai trò phân tán lực tác động thuộc về thành phần nào dưới đây?
A. Mô xương cứng.   B. Mô xương xốp	C. Sụn bọc đầu xương	D. Màng xương
Câu 9: Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động của con người? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Câu 10: Hãy giải thích vì sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu) thì bở?
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
